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Chương

NHÚNG ĐẬC TÍNH CHUNG CỦA HỆ KEO. 
PHUƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VÀ TINH CHẾ

1.1. Khái niệm chung về hệ keo. Đối tưọng nghiên cứu và lịch sử 
phát triển của hóa keo

Trontỉ aiáo trình hóa lý. chúna ta đã ntihiên cứu hệ các chât khí, hệ các 
chàt lóns. duns dịch... trons đó vật chàt tồn tại ờ dạng phân từ hoặc ion. 
Nsoài ra ưons tự nhiên, trons cuộc sons, trong khoa học và kỹ thuật chúng 
ta sặp ràt nhiều hệ ví dụ nhu khói bụi. mây, sưoTig mù, đất sét nhão để làm 
sạch nsói, đồ gốm, các protein, máu... trong cơ thể người và động vật, trong 
y dược ta có một số thuốc ỡ dạns hỗn dịch, nhũ tương, một số ở dạng bột, 
kem..., trons các hệ đó vật chất tồn tại ờ trạng thái tập hợp bao gồm những 
hạt có kích thước lớn hơn kích thước phân từ hoặc ion.

Tất cả những hệ \òra nẻu trên có nhữns tính chất khác với tính chất 
cùa phân từ hoặc ion mà ta đã xét. có tên gọi chung là hệ keo hay hệ phân 
tán. Xgoài ra, chúng còn có nhữns tính chất đặc trưng khác mà ta cần phải 
nshiên cứu.

Vậy hệ phân tán là gi? Đó là những hệ trong đó một chất được phân 
tán vào trong một chất khác. Chất được phân tán nhò gọi là chất phân tán 
hav pha phân tán, còn môi trường chứa chất phàn tán gọi là môi trường phân 
tán. Nsoài ra trong hầu hết các hệ keo muốn hệ được bền vững thì cần có 
chất thứ ba gọi là chất ôn hóa. Như vậy hệ phân tán là hệ dị thê đa pha, có ít 
nhất lá 2 pha.

Trong hệ phân tán, tù>' theo kích thước hạt của chất phàn tán mà người 
ta chia hệ phân tán ra làm hai loại: hệ phân tán có độ phân tán cao và hệ 
phản tán thô. Hệ phân tán có độ phân tán cao (hệ keo), kích thước hạt cúa



chat pliàn tán nằm trong khoảng từ 10'̂  -  10'̂  cm, tức là trong khoảng từ 
1 - 1 0 0  m |U. Hệ phân tán thô, kích thước hạt của chất phân tán lớn hom 
10'̂  cm.

Như vậy, đối tượng nghiên của hóa keo là các hệ phân tán, trong đó 
\ ật chất ờ trạng thái phân tán cao tới kích thước hạt nằm trong giới hạn 
10'^- 10'  ̂cm. Con người đã gặp và sử dụng những hệ keo từ lâu nhưng việc 
nghiên cứu những hệ đó được tiến hành cách đây không lâu và cũng vi hệ 
keo có ý nghĩa rất lớn trong khoa học và kĩ thuật nên đã lôi cuốn được sự 
chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Chính Mendeleev 
(1871) đã cho ràng: “Những vấn đề của hóa keo cần được xem là tiên tiến và 
càn phát triển mạnh mẽ vì nó có ý nghĩa lớn lao trong mọi lĩnh vực của lý học, 
hóa học" và chính ông đã nêu lên quan niệm về trạng thái keo của vật chất.

Những khái niệm đầu tiên về hệ keo đã được thể hiện trong những 
còng trìiứi nghiên cứu khoa học của Aristotle và của Berzelius trong những 
năm 1845 và sau này Semi đã đưa ra khái niệm về dung dịch thật và dung 
dịch già. Chính Semi đã xem dung dịch giả là hệ phân tán cùa chất rắn trong 
môi trường lòng. Khi nghiên cứu các dung dịch này, ông lứiận thấy rằng 
chúng có những tính chất khác dung dịch thật, đó là các hạt phân tán không 
qua được màng bán thẩm; tốc độ khuếch tán chậm. Năm 1789 Louis đã 
khám phá ra hiện tượng hấp phụ trên bề mặt than hoạt tính, năm 1809 nhà 
bác học người Nga, Reyes đã mô tả hiện tượng điện di và hiện tượng điện 
thẩm thấu. Đầu năm 1861 Grammy là người đầu tiên đưa ra khái về chất keo 
và là người đặt nền móng cho hóa keo. Grammy đã nêu ra một số phưcmg 
pháp điều chế và tinh chế dung dịch keo. Khi nghiên cứu Grammy đã chia 
vật chất ra làm hai loại. Một loại gồm những chất khi hòa tan cho ta dung 
dịch thật gọi là chất kết tinh, ví dụ như NaCl, HCl, MgS04. Một loại chất 
khác khi hòa tan tạo thành một dung dịch dính nliư hồ, không lọc được qua 
màne bán thấm, ông gọi những chất này là chất keo , ví dụ như albumin, 
aelatin, AI2O3... Cách phân chia vật chất thành hai loại như trên của ông về 
sau không dược chấp nhận.

() Nga. người đặt nền móng đẩu tiên cho hóa keo là Boxop (1869). 
Trong những tác phấm co đicn cúa mình về tính chất và cấu tạo của những


